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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC NINH 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số:332/2018/HSST 

Ngày 09 tháng 11 năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Chu Minh Nam. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Sâm. 

2. Bà Nguyễn Thị Liên. 

Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thanh Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên toà: 

Ông Trần Mạnh Hà - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 11 năm 2018. Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Bắc 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:329/2018/HSST, ngày 02 

tháng 10 năm 2018. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số:339/2018/QĐXXST-HS 

ngày 26/10/2018 đối với bị cáo. 

Hoàng Văn T, sinh năm 1982; HKTT: Thôn N, xã Đ, huyện NR, tỉnh Bắc Kạn; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn:03/12; Dân tộc: Nùng; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Văn H ( đã chết ); Và 

bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm1948; Gia đình có 07 anh chị em, bản thân là thứ tư; Có 

vợ là Lý Thị Ng, sinh năm 1982; Có 01 con sinh năm 2001; Tiền án: Không; Tiền sự: 

Ngày 23/01/2016 Công an xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn xử phạt hành chính 

1.000.000đ trong lĩnh vực an ninh trật tự ( Chưa nộp tiền phạt ); Nhân thân: Ngày 

25/4/2001 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

với thời hạn 24 tháng. 

Bắt tạm giam từ ngày 18/5/2018 đến nay có mặt tại phiên toà. 

Người bị hại: Anh Nông Văn Th, Sinh năm 1987 ( Có mặt ). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh Nông Văn T, sinh năm 1980( Có mặt ). 

Ông Nông Đình Tr, sinh 1959 ( Có mặt ). 

Đều trú tại: Thôn C, xã Đ, huyện NR, tỉnh Bắc Kạn. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau. 

Hoàng Văn T và anh Nông Văn Th cùng thuê trọ tại khu phòng trọ của gia đình 

anh Nguyễn Phụ L, ở Khu Ngô Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. 

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 16/3/2018 tại khu phòng trọ của gia đình anh Nguyễn 

Phụ L thì anh Nông Văn Th có đòi tiền T, do trước đó T có vay của anh Th 500.000đ. 

T hẹn anh Th đến ngày 20/6/2018 sẽ trả rồi đi về phòng trọ của mình đóng cửa lại. 

Khoảng 10 phút sau anh Th lại đi sang trước cửa phòng trọ của T để đòi tiền, anh Th 

dùng chân đạp vào cửa phòng trọ và yêu cầu T phải trả tiền. Lúc này T ở trong phòng 

nói vọng ra “ Chưa có tiền” và hô lên “ Thằng nào vào tao đâm chết”. Sau đó T lấy 01 

con dao chuôi nhựa mầu xanh dài 11cm, phần lưỡi dài 15 cm, bản rộng 2,5 cm, đầu 

dao nhọn, loại dao 01 lưỡi cầm ở tay phải. Lúc này anh Th ở bên ngoài đẩy cửa phòng 

làm cửa bị bung chốt, T đang đứng sau cánh cửa thấy anh Th xô vào đã dùng dao đâm 

một nhát từ trên xuống dưới, từ phải sang trái trúng vào vùng sườn bên trái của anh 

Th, sau đó T rút dao về thì phần lưỡi dao trúng vào ngón thứ II bàn tay trái của anh 

Th, T đẩy anh Th ra và đóng cửa phòng lại. Anh Th bị thương được mọi người đưa đi 

cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/3/2018 đến ngày 

26/3/2018 thì ra viện.  

Tại giấy chứng nhận thương tích số:41/KH ngày 05/4/2018 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Ninh xác nhận tình trạng thương tích lúc vào viện: 

- Vết thương ngón II tay trái. 

- Vết thương hạ sườn trái kích thước khoảng 2-3cm sắc gọn, sạch, sâu thấu bụng. 

+ Trong mổ kiểm tra tổn thương: 

- Ổ bụng có khoảng 700ml máu không đông. 

- Hạ phần thùy II gan trái có vết kích thước 2,5cm, sâu 0,5cm sắc gọn đang 

chẩy máu. 

+ Phẫu thuật lúc 01 giờ 30 phút ngày 17/3/2018. 

- Phẫu thuật khâu vết thương gan, khâu vết thương thành bụng.   

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 64/TgT ngày 10/5/2018 của 

Trung tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Bắc Ninh kết luận về thương tích của anh Nông Văn 

Th: Sẹo mổ đường trắng giữa trên và dưới rốn dài 18cm, rộng 0,6cm. Sẹo hạ sườn trái 

2,5cm, rộng 0,3cm. Sẹo ngón 2 đốt 2 bàn tay trái dài 0,6cm, sẹo lồi: Áp dụng chương 

9, tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm. Phần II sẹo vết thương phần mềm ảnh 

hưởng thẩm mỹ. Mục 3 số lượng sẹo ít, kích thước lớn = 11%. 

- Vết thương gan đã phẫu thuật khâu vết thương gan. Áp dụng chương 5, tổn 

thương cơ thể do tổn thương hệ tiêu hóa. Phần VII tổn thương gan mật. Mục 2.1 khâu 

vết thương gan = 33%. 

Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm 

giám định = 40%. 
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- Cơ chế là do tác động ngoại lực bởi vật sắc, nhọn. 

Với nội dung trên tại bản cáo trạng số 233 ngày 02 tháng 10 năm 2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã truy tố Hoàng Văn T về tội " Cố ý gây 

thương tích " Theo điểm c khoản 3 điều 134 BLHS năm2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Hoàng Văn T khai nhận do bị anh Nông Văn Th 

đòi tiền nhiều lần nên tối ngày 16/3/2018 khi bị cáo đang ở trong phòng trọ thì thấy 

anh Th xô cửa vào, bị cáo đã dùng dao nhọn đâm anh Th 01 nhát vào vùng sườn bên 

trái của anh Th, sau đó bị cáo rút dao ra và đẩy anh Th ra khỏi phòng. Bị cáo thừa 

nhận toàn bộ thương tích của anh Th là do bị cáo gây ra, bản cáo trạng của Viện kiểm 

sát truy tố bị cáo về tội “ Cố ý gây thương tích” là đúng. 

Tại phiên tòa người bị hại là anh Nông Văn Th trình bầy: Buổi tối ngày 

16/3/2018 anh có đòi tiền bị cáo và giữa hai bên có lời qua tiềng lại. Khi anh xô cửa 

phòng trọ của bị cáo thì bị bị cáo dùng dao đâm 01 nhát vào vùng sườn bên trái làm 

anh bị thương ở vùng bụng và ngón tay. Sau đó anh được mọi người đưa đi cấp cứu 

và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/3/2018 đến ngày 

26/3/2018 thì ra viện. Anh và gia đình đã phải chi phí cho việc điều trị và các khoản 

chi phí thuốc nem, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe, mất thu nhập, tổn thất về tinh thần. 

Anh yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho anh tổng số tiền là 50.000.000đ, anh đồng ý 

trừ đi số tiền 2.200.000đ bị cáo đã bồi thường cho anh. 

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh 

thực hành quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, đánh giá 

tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cho xã hội cùng 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã kết luận về vụ 

án và đề nghị HĐXX: 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 BLHS 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn T phạm tội “ Cố ý 

gây thương tích” và xử phạt bị cáo từ 06 đến 07 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017, Điều 590 BLDS. 

Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nông Văn Th số tiền là 50.000.000đ, được trừ 

đi số tiền đã bồi thường là 2.200.000đ, còn phải bồi thường 47.800.000đ. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao chuôi nhựa mầu xanh dài 11cm, phần lưỡi dài 15 

cm, bản rộng 2,5 cm, đầu dao nhọn. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhất trí với phần 

kết luận và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, bị cáo đề nghị 

HĐXX xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau. 
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[ 1 ] Tại phiên toà hôm nay bị cáo Hoàng Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

của  mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp không gian, thời gian, đơn trình báo và thương 

tích của người bị hại, tang vật đã thu giữ, kết luận giám định thương tích, lời khai của 

người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ được công khai và tranh 

tụng tại phiên tòa thấy đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo phạm tội " Cố ý gây thương tích ". 

Tội phạm được quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đúng 

như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.  

[ 2 ] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp 

tới sức khoẻ của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đủ nhận thức để biết 

được mọi hành vi sử dụng vũ lực xâm hại đến sức khỏe của người khác là vi phạm 

pháp luật. Song chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày bị cáo đã sử 

dụng dao nhọn là loại hung khí nguy hiểm đâm vào vùng sườn trái của anh Th. Tại bản 

kết luận giám định pháp y thương tích số 64/TgT ngày 10/5/2018 của Trung tâm 

Giám định pháp y, Sở y tế tỉnh Bắc Ninh kết luận tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên tại thời điểm giám định của anh Th là 40%. Hành vi phạm tội của 

bị cáo chẳng những gây tổn hại đến sức khoẻ của anh Nông Văn Th với tỷ lệ thương tật 

là 40%, mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương, tạo tâm lý hoang mang lo sợ trong 

quần chúng nhân dân. Xét thấy cần xử lý nghiêm bị cáo bằng luật hình sự mới có tác 

dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[ 3 ] Xét nhân thân và thái độ của bị cáo HĐXX nhận thấy. Bị cáo xuất thân từ 

gia đình con em lao động, là người dân tộc Nùng, được gia đình nuôi cho ăn học đến 

hết lớp 03/12 thì nghỉ  học. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng bị cáo đã nhiều lần có hành 

vi vi phạm pháp pháp luật bị xử phạt hành chính vào các năm 2001 và 2016. Song bị 

cáo vẫn không lấy đó làm bài học để cảnh tỉnh bản thân. Bị cáo có đủ nhận thức để 

biết được việc dùng dao nhọn là loại hung khí nguy hiểm xâm hại đến sức khỏe của 

người khác là vi phạm pháp luật. Song chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, ngày 

16/3/2018 bị cáo đã dùng dao nhọn là loại hung khí nguy hiểm gây thương tích cho 

anh Th với tỷ lệ thương tật là 40%. Đây là tình tiết định khung được quy định tại điểm 

c khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bản cáo trạng số 

233 ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã 

truy tố bị cáo về tội " Cố ý gây thương tích " theo điểm c khoản 3  là Điều 134 BLHS 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Qua 

phân tích và nhận định trên HĐXX thấy cần có một mức hình phạt nghiêm khắc và 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở 

thành một công dân tốt cho xã hội. Song khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ 

cho bị cáo một phần hình phạt vì xét thấy, sau khi phạm tội tại tại Cơ quan điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay đã có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải. 

[ 4 ] Về trách nhiện dân sự: Tại phiên tòa người bị hại là anh Nông Văn Th và bị 

cáo thỏa thuận mức bồi thường là 50.000.000đ, được trừ đi số tiền 2.200.000đ bị cáo đã 

bồi thường trước. Xét thấy việc thỏa thuận bồi thường này là tự nguyện và phù hợp các 

quy định của pháp luật nên cần được chấp nhận để buộc bị cáo phải bồi thường cho anh 
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Nông Văn Th số tiền là 50.000.000đ, được trừ đi số tiền 2.200.000đ đã bồi thường trước. 

Bị cáo còn phải bồi thường cho anh Th số tiền là 47.800.000đ. 

[ 5 ] Tịch thu tiêu hủy 01 con dao chuôi nhựa mầu xanh dài 11cm, phần lưỡi dài 

15 cm, bản rộng 2,5 cm, đầu dao nhọn. 

[ 6 ] Miễn khoản tiền án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo vì xét thấy bị cáo là 

người dân tộc, thuộn diện hộ cận nghèo được địa phương xác nhận. 

Vì các lẽ trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn T phạm tội " Cố ý gây thương tích ". 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 BLHS 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 329 BLTTHS. 

Xử phạt Hoàng Văn T 05 năm 06 ( Năm năm, sáu tháng ) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giam 18/5/2018. 

Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 09/11/2018. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017, Điều 590 BLDS. 

Buộc bị cáo phải bồi thường theo thỏa thuận cho anh Nông Văn Th số tiền là 

50.000.000đ, được trừ đi số tiền 2.200.000đ đã bồi thường trước. Bị cáo còn phải bồi 

thường cho anh Th số tiền còn lại là 47.800.000đ ( Bốn mươi bẩy triệu, tám trăm nghìn 

đồng ). 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn đề nghị 

thi hành án nếu người phải thi hành án không tự giác thi hành thì còn phải chịu lãi 

suất theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 BLDS năm 2015 tương ứng với 

số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017, Điều 106 BLTTHS năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao  dạng dao gọt hoa quả, chuôi nhựa mầu xanh dài 

11cm, phần lưỡi dài 15 cm, loại một lưỡi, bản rộng nhất 2,5 cm, đầu dao nhọn. 

Về án phí: Áp dụng điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số:326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 về án lệ phí. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST. 

Miễn khoản tiền án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo vì xét thấy bị cáo là người 

dân tộc, thuộn diện hộ cận nghèo. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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Trường hợp phần trách nhiệm dân sự của bản án này được thi hành theo quy 

định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải 

thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhân:  
- Toà án tỉnh. 

- VKSND TP Bắc Ninh. 

- Bị cáo. 

- Người tham gia tố tụng khác. 

- THA TP Bắc Ninh . 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Chu Minh Nam 
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